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ABSTRACT
Objective: Determine the rate of dysmenorrhea and survey the level of dysmenorrhea in female 
medical students of Dai Nam University.

Subject and method: Cross-sectional study on 152 female medical students of courses YK14, 
YK15, YK16, YK17, YK18 at Dai Nam University.

Results: The rate of pain during the menstrual cycle was 75.6%, in which the two common pain 
locations were lower abdominal pain and back or pelvic pain. The average pain level before 
menstruation was 2.98 ± 1.41, lower than the pain level during menstruation 3.96 ± 1.39. The 
signs of abdominal pain during the menstrual cycle, before menstruation and the level of pain 
during menstruation, before menstruation affected the lives of the study subjects.

Conclusion: The study suggests that more attention should be paid to menstruation and  
menstrual-related disorders in female medical students in the future.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ Mô đau bụng kinh và khảo sát mức độ đau bụng kinh ở sinh viên nữ 
Y khoa trường Đại học Đại Nam. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 152 sinh viên nữ học 
ngành Y khoa khóa YK14, YK15, YK16, YK17, YK18 trường Đại học Đại Nam. 

Kết quả: Tỉ lệ đau trong chu kì kinh nguyệt là 75,6%, trong đó hai vị trí đau thường gặp là đau 
bụng dưới và đau lưng hoăc vùng xương chậu. Mức độ đau trung bình của trước ngày hành kinh 
là 2,98 ± 1,41 thấp hơn so với mức độ đau của trong ngày hành kinh 3,96 ± 1,39. Dấu hiệu đau 
bụng trong chu kỳ kinh, trước chu kỳ kinh và mức độ đau trong chu kỳ kinh, trước chu kỳ kinh 
có ảnh hưởng đến cuộc sống của đối tượng nghiên cứu. 

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy cần có sự quan tâm nhiều hơn về kinh nguyệt và các rối loạn 
ảnh hưởng liên quan kinh nguyệt ở sinh viên nữ Y khoa trong tương lai hơn. 

Từ khóa: Rối loạn kinh nguyệt, sinh viên y khoa, đau bụng kinh, mức độ đau.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phụ nữ khỏe mạnh lúc hành kinh chỉ thấy hơi khó chịu 
và tức nặng vùng bụng dưới, tuy nhiên ở một số chị em 
phụ nữ mỗi lần hành kinh là mỗi lần trải qua một kỳ 
đau đớn do bị đau bụng kinh. Đau bụng kinh được định  
nghĩa là một tình trạng đau đớn như kiểu chuột rút xảy 
ra cùng lúc với chu kì kinh nguyệt[1]. Điều này đã làm 
cho không ít phụ nữ và người thân của họ cảm thấy lo 
lắng. 

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đau bụng kinh vào 
khoảng 16,8% - 81% và tỷ lệ cao nhất là 90% [1,2], 
là vấn đề phụ khoa thường gặp nhất ở những phụ nữ 
có kinh nguyệt. Đau bụng kinh còn tuỳ thuộc vào yếu 
tố con người, yếu tố cá thể đối với nhạy cảm đau đớn: 
tất cả các mức độ đau từ nặng đến nhẹ, từ mức hơi khó 
chịu, cảm giác nặng ở tiểu khung đến mức đau đớn dữ 
dội, hạn chế vận động và sinh hoạt bình thường trong 
24 - 48 giờ liền.  Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế 
và xã hội, gây lãng phí hàng triệu giờ lao động và học 
tập mỗi năm. Vì thế, vấn đề đau bụng kinh ở lứa tuổi 
thanh thiếu niên nên được sự quan tâm của gia đình, nhà 
trường và xã hội[2,3]. 

Tại Ấn Độ, các nghiên cứu trên các bé gái có kinh 
nguyệt từ 13-19 tuổi, có 67,2% các bé gái bị đau bụng 

kinh, trong đó 25% phải kiêng làm việc, 60% phải nghỉ 
ngơi tại giường, ngủ không yên giấc và giảm sự thèm 
ăn, có 17,24% phải bỏ tiết học[4]. Ở Thụy Sỹ, có đến 
47,8% các cô gái bị đau bụng kinh nghiêm trọng phải 
ở nhà và 66,5% giảm các hoạt động thể dục thể thao 
của họ[4,5]. Có không đến 50% trường hợp tham khảo 
ý kiến bác sĩ và tỷ lệ được điều trị đúng cách thì rất 
thấp[5]. Nghiên cứu của Đỗ Tuấn Đạt, Nguyễn Thị Thu 
Hà năm 2021 đã  khảo sát tình trạng đau bụng kinh trên 
nữ sinh viên tại một số trường cao đẳng và đại học y tại 
Hà Nội cho thấy tỷ lệ đau bụng kinh ở sinh viên nữ là 
86,6%; tỷ lệ sinh viên bị đau bụng kinh ảnh hưởng đến 
sinh hoạt hàng ngày là 16,7% [6]. 
Đã có nhiều nghiên cứu về đặc điểm đau bụng kinh 
trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên kết quả rất khác 
nhau từng nơi[7]. Với mong muốn khảo sát mức độ 
đau bụng kinh nhằm mục tiêu đưa ra các chiến lược 
can thiệp giúp người phụ nữ có thể tiếp cận các phương 
pháp điều trị đau bụng kinh, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu này. Để tránh những hiểu nhầm và sai số trong quá 
trình trả lời câu hỏi thăm dò, chúng tôi tiến hành trên 
đối tượng đã có kiến thức nhất định như sinh viên ngành 
Y khoa. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với 
mục tiêu: 
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Xác định tỷ lệ đau bụng kinh và khảo sát mức độ đau 
bụng kinh ở sinh viên nữ Y khoa trường Đại học Đại 
Nam từ tháng 1/2024 - tháng 12/2024.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1/2024 đến hết tháng 
12/ 2024.

- Địa điểm: Khoa Y, trường Đại học Đại Nam. 

2.3. Đối tượng nghiên cứu

- Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả các sinh viên nữ khóa 
YK14, YK15, YK16, YK17, YK18 hiện đang theo học 
ngành Y khoa tại  khoa Y – trường Đại học Đại Nam, 
đồng ý tham gia nghiên cứu. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Đối tượng vắng mặt tại thời điểm 
điều tra (nghỉ học, ...), từ chối tham gia nghiên cứu, 
trạng thái tâm thần không ổn định, căng thẳng tâm lý 
nghiêm trọng, khiếm khuyết nghe, nhìn, phát âm. 

2.4. Cỡ mẫu, chọn mẫu

Nghiên cứu chọn mẫu bằng phương pháp chọn mẫu 
toàn bộ, tất cả các sinh viên nữ  của 5 khóa YK14,YK15, 
YK16, YK17,YK18  tại khoa Y-  Trường Đại học Đại 
Nam đáp ứng đủ tiêu chuẩn lựa chọn được mời tham gia 
khảo sát, kết quả có tổng 152 sinh viên được mời tham 
gia và hoàn thành khảo sát. 

2.5. Biến số, chỉ số

Nghiên cứu thu thập 03 biến số nghiên cứu:

- Thông tin chung: tuổi, khóa, chiều cao, cân nặng,  tuổi 
lần đầu có kinh.

- Mục tiêu 1: Tỷ lệ đau bụng kinh.

+ Đặc điểm kinh nguyệt: chu kỳ, chênh lệch chu kỳ, 
triệu chứng đau bụng và các triệu chứng kèm theo, triệu 
chứng trong chu kỳ kinh nguyệt. 

+ Tỷ lệ nghỉ học, thời gian nghỉ học.

- Mục tiêu 2: Mức độ đau bụng kinh (đo bằng bộ công 
cụ thang điểm VAS).

2.6. Kỹ thuật, công cụ và quy trình thu thập số liệu

- Công cụ: phiếu thu thập thông tin được làm trên  
google form và được gửi cho sinh viên để tiến hành 
làm khảo sát. 

- Phương pháp thu thập thông tin: Nghiên cứu viên sự 
dụng bộ công cụ đã được xây dựng từ trước để tiến hành 
khảo sát toàn bộ sinh viên đủ tiêu chuẩn lựa chọn. 

2.7. Xử lý và phân tích số liệu

Thu thập số liệu và nhập vào phần mềm SPSS 26 và, 

sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả các biến 
nghiên cứu, phân tích mối liên quan giữa các biến bằng 
tỷ suất chênh odd ratio (OR). Trị số p < 0,05 được coi 
là có ý nghĩa thống kê. 

2.8. Đạo đức nghiên cứu

Đã được chấp thuận của lãnh đạo khoa Y - Trường Đại 
học Đại Nam. 

2.9. Lời cảm ơn 

Tác giả Vũ Đình Nam được tài trợ bởi Chương trình học 
bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới 
sáng tạo Vingroup(VINIF), mã số VINIF.2024.ThS.77

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được tiến hành trên 152 nữ sinh viên của 5 
khóa: YK14, YK15, YK16, YK17, YK18 đang theo học 
ngành Y khoa của khoa Y - Trường Đại học Đại Nam 
trong thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024 theo 
mẫu khảo sát ( phụ lục I), chúng tôi thu được kết quả 
như sau: 

Bảng 1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm Số lượng 
(n = 152)

Tỷ 
lệ(%)

1. Khóa 

YK14 40 26,3

YK15 19 12,5

YK16 19 12,5

YK17 18 11,8

YK18 56 36,9

Tổng số 152 100

2. Tuổi X ± SD 
(Min - Max)

20,26 ± 2,47 
(18 - 37)

3. BMI X ± SD 
(Min - Max)

19,52  ± 2,17 
(14,69 - 28,7)

4.  Tuổi có 
kinh lần đâu

X ± SD 
(Min - Max)

13,54 ±1,26 
(10-18)

Bảng 1 cho thấy có 152 sinh viên nữ tham gia nghiên 
cứu, phần lớn là khóa YK18 chiếm 36,9% và tập trung 
ở độ tuổi 20,26 ± 2,47, trong đó lớn nhất có 1 sinh viên 
37 tuổi gặp ở khóa YK17. Kết quả cho thấy tuổi có kinh 
lần đầu  trung bình từ 13,54 ±1,26 tuổi, trong đó sớm 
nhất từ 10 tuổi và muộn nhất là 18 tuổi. 
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Bảng 2. Đặc điểm chu kỳ kinh nguyệt

Đặc điểm Chỉ số Số lượng 
(n=96) Tỷ lệ (%)

1. Chu 
kỳ kinh 
nguyệt

< 24 ngày 16 10,52

24 - 28 ngày 57 37,5

28 - 32 ngày 64 42,1

> 32 ngày 15 9,88

Tổng 152 100

2. Chênh 
lệch 2 chu 

kỳ 

≤ 2 ngày 39 25,66

3- 4 ngày 68 44,73

≥ 5 ngày 45 29,61

Tổng số 152 100

Đặc điểm chu kỳ kinh nguyệt của phần lớn sinh viên từ 
28 - 32 ngày chiếm 42,1% , trong khi chu kỳ từ 24 - 28 
ngày chiếm 37,5%. Có khoảng 1/5 sinh viên có chu 
kỳ kinh nguyệt < 24 ngày (10,52%) hoặc > 32 ngày 
(9,88%).  Sự chênh lệch thời gian giữa 2 chu kỳ chiếm 
tỷ lệ lớn nhất (44,73%)  là từ 3 - 4 ngày, trong khi đó  ≥ 
5 ngày cũng chiếm gần 1/3 số sinh viên. 

Biểu đồ 1. Một số triệu chứng trong chu kỳ kinh nguyệt

Triệu chứng đau thường gặp nhất trong chu kỳ kinh 
nguyệt của đối tượng nghiên cứu là đau bụng dưới với 
tỷ lệ khá cao chiếm 75,6%, trong khi đó 2/3 tổng số 
sinh viên có triệu chứng đau lưng, đau vùng chậu, chỉ 
có 1 phần nhỏ sinh viên có các triệu chứng khi tiểu tiện 
(1,8%), đại tiện (2,3%), đau đầu (6,4%), rối loạn tiêu 
hóa (8,3%).

Bảng 3. Tỷ lệ và mức độ đau trong chu kỳ kinh nguyệt

Đặc điểm Chỉ số
Số 

lượng 
(n)

Tỷ lệ (%)

Tỷ lệ đau trước ngày hành kinh và mức độ đau

1. Đau 
trước ngày 
hành kinh

Có 72 47,36

Không 80 52,64

Tổng số 152 100

Đặc điểm Chỉ số
Số 

lượng 
(n)

Tỷ lệ (%)

2. Triệu 
chứng và 
mức độ 

đau

Triệu chứng
Số 

lượng
(n)

Thang điểm 
đau  

VAS ± SD
Đau bụng 51 3,14 ± 1,48
Đau lưng/ 
vùng chậu 18 3,04 ± 1,52

Đau khi  
đi tiểu 1 1

Đau khi  
đi đại tiện 1 1

Đau đầu 3 2,34 ± 0,67
Khác 7 2,52 ± 1,12

Trung bình 2,98 ± 1,41
Tỷ lệ đau trong ngày hành kinh và mức độ đau

1. Đau 
trong ngày 
hành kinh

Có 120 78,95

Không 32 21,05

Tổng số 152 100

2. Triệu 
chứng và 
mức độ 

đau

Triệu chứng
Số 

lượng 
(n)

Thang điểm 
đau  

VAS ± SD
Đau bụng 109 4,24 ± 1,32
Đau lưng/ 
vùng chậu 51 3,78 ± 1,52

Đau khi đi 
tiểu 3 2,59 ± 1,26

Đau khi đi đại 
tiện 5 2,98 ± 1,38

Đau đầu 8 2,84 ± 1,52

Khác 5 3,62 ± 1,77

Trung bình 3,96 ± 1,39

Tỷ lệ nghỉ học vì đau bụng trong chu kỳ kinh

1. Nghỉ 
học

Có 18 11,84

Không 134 88,16

Tổng số 152 100

2. Thời 
gian nghỉ 

học

Nghỉ nửa 
ngày hoặc đi 
muộn hoặc 
phải về sớm

12 66,67

Nghỉ 1 ngày 4 22,23

Nghỉ 2 ngày 1 5,5

Nghỉ ≥ 3 
ngày 1 5,5
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Bảng 3 cho thấy phần lớn sinh viên có triệu chứng đau 
bụng trong thời gian hành kinh chiếm 78,95% nhiều 
hơn so với trước khi hành kinh (47,36%). Đối với trước 
ngày hành kinh tỷ lệ đau và không đau chiếm xấp xỉ 1:1 
tuy nhiên trong ngày hành kinh tỷ lệ này lại thay đổi xấp 
xỉ 3:1. Mức độ đau trung bình của trước ngày hành kinh 
là 2,98 ± 1,41 thấp hơn so với mức độ đau của trong 
ngày hành kinh 3,96 ± 1,39. Phần lớn vẫn cho thấy sinh 
viên đau bụng dưới và đau lưng/ đau vùng chậu chiếm 
tới 80%, với mức độ đau cao nhất là 4,24 ± 1,32. 

Với mức độ đau như vậy có 11,84% sinh viên phải nghỉ 
học vì đau bụng kinh chiếm khoảng 1/10 tổng số sinh 
viên. Đặc biệt phần lớn số sinh viên đó phải nghỉ nửa 
ngày hoặc đi muộn hoặc phải về sớm (66,67%), nghỉ 1 
ngày (chiếm 22,23% ), còn lại rất ít sinh viên phải nghỉ 
2 ngày và ≥ 3 ngày. 

Bảng 4. Liên quan giữa một số yếu tố và mức độ đau

Yếu tố p

Tuổi đau theo chu kỳ < 0,001

Tuổi không đau theo chu kỳ 0,765

BMI 0,528

Đau bụng trước kỳ kinh < 0,001

Đau bụng trong kỳ kinh 0,832

Theo như kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi đau theo chu 
kỳ và đau bụng trước kỳ kinh có ý  mức nghĩa thống 
kê < 0,001. 

4. BÀN LUẬN VÀ KẾT LUẬN

Đặc điểm của nhóm đối tượng tham gia nghiên cứu:  
phần lớn là sinh viên năm nhất, năm hai chiếm 48,7%, 
đây là những sinh viên đã có các kiến thức cơ bản cũng 
như hiểu biết nhất định về triệu chứng, cách sử dụng 
thuốc, phần lớn thời gian học tập tại trường và tập trung 
ở độ tuổi 20,26 ± 2,47. Kết quả cho thấy tuổi có kinh lần 
đầu  trung bình từ 13,54 ±1,26 tuổi, trong đó sớm nhất 
từ 10 tuổi và muộn nhất là 18 tuổi. Theo Đỗ Tuấn Đạt, 
thời điểm dậy thì hoàn toàn được đánh dấu bằng lần có 
kinh đầu tiên, ở Việt Nam hiện nay là khoảng 13 – 14 
tuổi, sớm hơn những thập kỉ trước khoảng 2 năm [6]. 
Một nghiên cứu khác của Văn Thị Uyên cũng cho thấy 
tuổi có kinh lần đầu từ năm 9 tuổi chiếm 3,6% [8].

Đặc điểm chu kỳ kinh: phần lớn sinh viên từ 28 - 32 
ngày chiếm 42,1%. Độ dài chu kỳ kinh nguyệt được 
tính bằng khoảng thời gian giữa hai ngày chảy máu đầu 
tiên của hai chu kì kế tiếp nhau. Chu kì kinh nguyệt 
trung bình là 28 – 30 ngày có thể dao động từ 21 – 35 
ngày, dưới 21 ngày được coi là ngắn, trên 35 ngày gọi là 
chu kì dài. Giải thích cho kết quả này, tôi nghĩ rằng ở độ 
tuổi của các em sinh viên 18 – 19 tuổi, đa phần các em 
đã dậy thì được một thời gian, buồng trứng phát triển 
toàn diện, do vậy thời gian hành kinh thường khoảng 28 

- 32 ngày. Tuy vậy cũng cần phải nhắc đến, đối với các 
sinh viên năm nhất, năm hai ngành Y khoa có thể chưa 
thích ứng với môi trường học tập nên rất áp lực, căng 
thẳng trong mỗi đợt thi cử  thêm vào đó áp lực cuộc 
sống, gia đình điều đó khiến các em có chế độ nghỉ ngơi, 
ăn uống chưa được khoa học những điều này cũng ảnh 
hưởng đến độ dài ngắn và tính chu kỳ của kinh nguyệt. 

Triệu chứng đau trong chu kỳ kinh:  phần lớn sinh viên 
có triệu chứng đau bụng trong thời gian hành kinh 
chiếm 78,95% nhiều hơn so với trước khi hành kinh 
(47,36%). Một số nghiên cứu khác trên thế giới thống 
kê rằng tỷ lệ đau bụng kinh từ 28 - 71,7%  [1], [3]. Sự 
khác nhau về tỷ lệ đau bụng kinh có thể giải thích cho 
cách thức thu thập số liệu, địa điểm và đối tượng nghiên 
cứu là một nhóm nghiên cứu. Trong nghiên cứu của Đỗ 
Tuấn Đạt và Nguyễn Thị Thu Hà năm 2022  trên các nữ 
sinh viên trường cao đẳng và đại học y tại Hà Nội cho 
thấy tỷ lệ đau trong chu kỳ kinh nguyệt chiếm 86,6%, 
trong đó hai vị trí thường hay gặp nhất đau bụng dưới 
và đau lưng hoặc đau vùng xương chậu [6]. Tuy nhiên 
đau là một triệu chứng chủ quan, do đó rất khó khăn để 
so sánh nghiên cứu này với nghiên cứu khác, đồng thời 
chưa có sự đồng thuận về khái niệm đau bụng kinh, tần 
suất, cường độ đau và hầu hết các nghiên cứu đều không 
xác định đau bụng kinh nguyên phát hay thứ phát. 

Ở những đối tượng nghiên cứu có dấu hiệu đau bụng 
trước chu kỳ kinh, mức độ đau của các sinh viên này 
cao hơn hẳn so với nhóm không có dấu hiệu đau bụng. 
Giải thích cho điều này,  tôi nghĩ rằng ở những sinh viên 
này có thể có những tổn thương thực thể khác chưa phát 
hiện hoặc chưa khai thác được, dẫn tới dấu hiệu đau 
bụng nhiều trong ngày hành kinh. 

Ảnh hưởng của đau đến chất lượng cuộc sống: Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thang điểm VAS với 
thang điểm 10 với 0 điểm là không đau và 10 điểm là 
đau khủng khiếp để đánh giá mức độ đau. Mức độ đau 
trung bình của trước ngày hành kinh là 2,98 ± 1,41 thấp 
hơn so với mức độ đau của trong ngày hành kinh 3,96 ± 
1,39 trong đó điểm thấp nhất là 1 và cao nhất là 8. Thấp 
hơn nghiên cứu của Ngô Thị Hiếu Hằng năm 2019 điểm 
VAS trung bình 6,79 ± 1,07 [9]. Các nghiên cứu có tỉ lệ 
đau khác nhau, tuy nhiên đều có điểm đau ở mức trung 
bình chiếm tỉ lệ lớn nhất. Điều này cho thấy đau bụng 
kinh vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng, 
ảnh hưởng tiêu cực tới công việc, trạng thái tâm lý và 
xã hội. Nghiên cứu cho thấy có 11,84% sinh viên cần 
phải nghỉ học do đau bụng kinh, đa phần chỉ cần nghỉ 
nửa ngày hoặc về sớm. 

Với nghiên cứu này cho thấy tình trạng đau bụng kinh 
của sinh viên nữ đang ảnh hưởng lên một số lượng 
không nhỏ các nữ sinh viên Y nói riêng và có thể là 
phụ nữ Việt Nam nói chung, tuy nhiên vì cỡ mẫu của 
nghiên cứu còn nhỏ và giới hạn chỉ trong nữ sinh viên 
Y khoa của trường Đại học Đại Nam, do vậy để có thể 
hiểu rõ hơn chúng ta cần nghiên cứu rộng hơn về phía 
cộng đồng.
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5. KẾT LUẬN

Nghiên cứu cho thấy cần có sự quan tâm nhiều hơn về 
kinh nguyệt và các rối loạn ảnh hưởng liên quan kinh 
nguyệt ở sinh viên nữ Y khoa trong tương lai hơn. 
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